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	THỜI KHOÁ BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN 
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	Số 4

	
	
	Thực hiện từ ngày 05 tháng 5 năm 2020



	Buổi
	 Tuần 1(từ 4/5-9/5)
	Tuần 2(từ 11/5-16/5)
	BUỔI TỐI

	
	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU
	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU
	

	THỨ
	TIẾT
	7
	8
	6
	9
	7
	8
	6
	9
	    Tuần 0 1
	Tuần 01

	2
	1
	
	
	
	
	Địa 7 – Hồng
	Sử 8 - Huyền
	Địa 6 – Hồng
	Lý 9 – T.Thảo
	
	

	
	2
	
	
	
	
	Địa  7 – Hồng
	Sử 8 - Huyền
	Địa 6 – Hồng
	Lý 9 – T.Thảo
	
	

	
	3
	
	
	
	
	Địa 7 – Hồng
	Văn  8 - Huyền
	x
	Lý 9 – T.Thảo
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Địa 7 – Hồng
	Văn 8 – Huyền
	x
	Lý 9 – T.Thảo
	
	

	
	5
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	3
	1
	Văn 7 – Chĩnh
	Toán 8 – T.Thảo
	Toán 6 – P.Linh
	Văn 9 – D.Thảo
	Sử 7 - Chĩnh
	Ng.Ngữ 8 - Mừng
	Ng.Ngữ 6 -H.Linh
	Văn 9 – D.Thảo
	
	

	
	2
	Văn 7– Chĩnh
	Toán 8 – T.Thảo
	Toán 6 – P.Linh
	Văn 9 – D.Thảo
	Sử 7- Chĩnh
	Ng.Ngữ 8 - Mừng
	Ng.Ngữ 6-H.Linh
	Văn 9 – D.Thảo
	
	

	
	3
	Vật lí 7 – T.Thảo
	x
	Toán 6 – P.Linh
	Văn 9 – D.Thảo
	Sử 7 - Chĩnh
	Ng.Ngữ 8 - Mừng
	Ng.Ngữ 6-H.Linh
	Văn 9 – D.Thảo
	
	

	
	4
	Vật lí 7 – T.Thảo
	x
	x
	x
	Sử 7 – Chĩnh
	x
	x
	Văn 9 – D.Thảo
	
	

	
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	4
	1
	Ng.Ngữ 7-H.Linh
	GDCD 8– Thủy
	Văn 6  – Thụy
	Toán 9 - Đông
	Toán 7- Hưng
	Địa  8 – Hồng
	Sinh 6 - Nhân
	GDCD 9 – Thủy
	Văn  8 - Huyền
	

	
	2
	Ng.Ngữ 7-H.Linh
	GDCD 8– Thủy
	Văn 6  – Thụy
	Toán 9 - Đông
	Toán 7 - Hưng
	Địa 8 – Hồng
	Sinh 6 - Nhân
	GDCD 9 – Thủy
	Văn  8 - Huyền
	

	
	3
	Ng.Ngữ 7-H.Linh
	MT 8 – Thủy
	Văn 6  – Thụy
	Toán 9 - Đông
	Toán 7 - Hưng
	Địa 8 – Hồng
	Lý 6 – T.Thảo
	MT  9 – Thủy
	Văn  8 - Huyền
	

	
	4
	x
	MT 8– Thủy
	Văn 6  – Thụy
	Toán 9 - Đông
	Toán 7 - Hưng
	Địa 8 – Hồng
	Lý 6 – T.Thảo
	MT 9 – Thủy
	x
	

	
	5
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	

	5
	1
	Văn 7 – Chĩnh
	Toán 8 – T.Thảo
	Toán 6 – P.Linh
	Văn 9 – D.Thảo
	Sinh 7- Nhân
	Hóa 8- Khiên
	Toán  6 – P.Linh
	Sinh 9 - Nhân
	ÂN  6 – Hường
	

	
	2
	Văn 7– Chĩnh
	Toán 8 – T.Thảo
	Toán 6 – P.Linh
	Văn 9 – D.Thảo
	Sinh 7- Nhân
	Hóa 8 - Khiên
	Toán 6 – P.Linh
	Sinh 9 - Nhân
	ÂN 7 - Bích
	

	
	3
	Văn 7 – Chĩnh
	Toán 8 – T.Thảo
	Toán 6 – P.Linh
	Văn 9 – D.Thảo
	Sinh 7 Nhân
	Hóa 8 - Khiên
	C.nghệ  6 – P.Linh
	Sinh 9 - Nhân
	ÂN 8 - Bích
	

	
	4
	Văn 7  – Chĩnh
	Toán 8 – T.Thảo
	x
	x
	x
	Hóa 8 - Khiên
	x
	Sinh 9 - Nhân
	
	

	
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	6
	1
	GDCD 7 – Thủy
	Sinh 8 - Khiên
	Văn 6  – Thụy
	Toán 9 - Đông
	C. nghệ 7 - Hưng
	x
	MT 6 – Thủy
	Ng.Ngữ 9- Mừng
	Văn 8 - Huyền
	Sử 9 - Chĩnh

	
	2
	GDCD 7– Thủy
	Sinh 8 - Khiên
	Văn 6  – Thụy
	Toán 9 - Đông
	Ng.Ngữ 7 -H.Linh
	C.Nghệ 8 - Hưng
	MT 6 – Thủy
	Ng.Ngữ 9- Mừng
	Văn 8 - Huyền
	Sử 9 - Chĩnh

	
	3
	MT 7 – Thủy
	Sinh 8 - Khiên
	Văn 6  – Thụy
	Toán 9 - Đông
	Ng.Ngữ 7-H.Linh
	C.nghệ 8 - Hưng
	Sinh 6- Nhân
	CN 9 – Mừng
	Văn 8 - Huyền
	Sử 9 - Chĩnh

	
	4
	MT 7– Thủy
	x
	Văn 6  – Thụy
	Toán 9 - Đông
	Ng.Ngữ 7-H.Linh
	x
	Sinh 6- Nhân
	CN 9 – Mừng
	x
	x

	
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	7
	1
	Văn 7 – Chĩnh
	Ng.Ngữ 8- Mừng
	Sử 6 – Thụy
	Hóa 9- Khiên
	Toán 7- Hưng
	Ng.Ngữ 8 - Mừng
	Ng.Ngữ 7 -H.Linh
	Địa 9 – Hồng
	Toán 8 – T.Thảo
	

	
	2
	Văn 7 – Chĩnh
	Ng.Ngữ 8- Mừng
	Sử 6 – Thụy
	Hóa 9 - Khiên
	Toán 7 - Hưng
	Ng.Ngữ 8- Mừng
	Ng.Ngữ 7-H.Linh
	[bookmark: _GoBack]Địa 9  – Hồng
	Toán 8 – T.Thảo
	

	
	3
	x
	Ng.Ngữ 8- Mừng
	GDCD 6  – Thụy
	Hóa 9 - Khiên
	Toán 7 - Hưng
	x
	Ng.Ngữ 7-H.Linh
	x
	Vật lí 8 – T.Thảo
	

	
	4
	x
	x
	GDCD 6– Thụy
	Hóa 9 - Khiên
	Toán 7 - Hưng
	x
	x
	x
	Vật lí 8 – T.Thảo
	

	
	5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	




